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(MAU NHAN THAY DOI-BO SUNG (893100073224) 
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Il. MAU NHAN HOP 10 GÓI: 

Composition: 

Each sachet powder for oral 
suspension contains: 
Acetylcystein....................... Travimuc 

Acetylcystein 200mg 

200mg 

Indications, method of adminis- 

tration, contraindications, other 

information: See the enclosed 
»TO LOOSEN MUCUS IN RESPIRATORY TRACT legfiet for further information. 

Read the packoge insert 

carefully before use. 

Keep out of reach of children 
Storage in dry place, do not 
store above 30°C, protect from 

light. 

Specification: Manufacturer's. 

Manufacturer, 

| TV.PHARM PHARMACEUTICAL 
| JOINT STOCK COMPANY 

A Box of 10 sachets x 2g | _.._ Na2i Nguyen Chi Thanh St, Hamiet 21, 
rae powder for oral suspension Tre Vinh Werd, Vinh Long Province, Viet Nam. 

Travimuc „ 
Acetylcystein 200mg 

LAM LOANG NHAY 
ĐƯỜNG HO HAP 

Travimuc : 
Acetyicystein 200mg 

» LAM LOANG NHAY DUONG HO HAP 

& 1O | segs thuốc bột pha hỗn dich uỗng =m 

[II|lll 
8l955076H045216 

Só lê SX/Lat.No. 

NSX/Mfg Date : 
HD/Exp Date 

DƯỢC PHẨM ie 
TV.PHARM 

Mỗi gới thuốc bột pha hỗn dịch 
Uuỗng chứa 
Acetylcystein... . #DOmg 

Chỉ định, cách dung, chéng ch 

định vỏ các thông tin khác: Xem 
trong tờ hướng: dồn sử dụng 
thuốc kèm theo. 

Đọc kỹ hướng dồn sử dung trước 
khi dùng. 

Dé xo tầm tay trẻ em 

Bảo quản nơi khé, 
không quá 30°C, 

sang. 

Tiêu chuẩn chốt lượng: TCCS 

SOK, Reg.No. 

nhiệt đệ 

tránh anh 

Cơ sở sốn xudt. 

yssnldddyAeide4: PHẨM TVPHARM 
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II. MAU NHAN HOP 30 GÓI: 

Travimuc 
Aeetylcysteln 200mg 

LAM LOANG NHAY ĐƯỜNG HO HAP 

Travimuc 

TO LOOSEN MUCUS IN RESPIRATORY TRACT 

Compoaition: 
Eoch sochet powder for oral suspension 
cantains: 
Acetyicystein 

contraingico & of information: 

See the enclosed leaflet for further 
informotion. 

Reatl the package inter! coretully 
before use. 
Keep out of reach oi 
Storage in dry 

Travimuc 
Thành phần 
Môi gi thuốc bột pho dn dịch ung 
chua 

Acetykcyxtem ˆ 200mg 

Chi định, cách dùng, chẳng chi định vớ 
Acatylcys nh 200mg hông tin khá có em trong 13 hướng 

didn sử dựng thơ: m thes 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 

dm Iry trẻ ám, 
nợi khô, nhiệt độ không quá 

LAM LOANG NHAY ĐƯỜNG HO HÁP 
\ store above 40°C, tránh ảnh sang 
gr 30%C, protect tre a Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 1 AA Specification: Manufacturer's lie SDK /Reg. No 

Í \ i 

Monutocturer- 

TVPHARM PHARMACEUTICAL Ca sở sản xuất ^ JOINT STOCK COMPANY a (CONG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM TV.PHARM ried Box of 30 m 27 Nguyen Chí Than St, Homer 21, Te Hộp 30 gói x $6 22 Đường Nguyễn Cre Thanh, Khôm 21, 
F ủi Phường Ted Vinh, Tinh Vĩnh Lang Việt Narn 

IIIIlll 
Số lô SX/LoLNo. 
MSX/Mlo Cate 
HD/Exp Date 

8 3 
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Travimuc =3 
Acetylcystein 200mg 

» LAM LOANG NHAY ĐƯỜNG HO HAP 

IV. MAU NHAN HOP 100 GOI: lên Và HUY 0ì 8h bu * 

† powder for ora! mmpension contains. 

- Travimuc e, 
Acetyicystain 200mg 

Travimuc Ik 
Acatyleystein 200mg 

TO LOOSEN MUCUS IN RESPIRATORY TRACT LAM LOANG NHAY ĐƯỜNG HO HAP 

| 

h i} 

Ae 

} Marufoctur A | 
| Xià4j PHABMUACLTICAS JOM STOCK COMPANY T s: @ roles. Mi 

93507 6 
Wl 
45230 
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V. MAU NHAN HỘP 200 GÓI: 

» LAM LOANG NHAY DUONG HÔ HAP 

Travimuc 
Acetylcystein 200mg 

TO LOOSEN MUCUS IM RESPIRATORY TRACT 

A 

sa 200| meee, = 
Manutoctirer 

TV.PHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY 
Ma37 Nguyên Chỉ Thanh St. Harnlet 21 Thy Vink Word Vinh Long Prov 

Travimuc 
Acotyicystein 200mg 

“LAM LOANG NHAY OUGNG HỖ HAP 

A 

©2200) 2382285222. serving 
“Cơ sở son suất 

CÔNG TY CỔ PHẨM DƯỢC PHAM TV.PHARM 
song Tra nh, Tina Vien Long, 27 Cương Nguyễn Chi Thanh Khôm 21. Pre 

g3 
| MIL) 
WU) 5 8 
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Ờ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 

Cổ PHAN 
DƯỢC PHAM} 
TV.PHARM 

Để xa tam tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC 
- Thành phần hoạt chất: 

AGOLVICY STEIN .s cc ecicss k2002 x02 ná sex cg221240280k518184141215650 8x15 xannrarcseiehsetsorval xelficsr 200mg 

- Thành phần tá dược: Đường sucrose, Sorbitol, Aerosil 200 (Colloidal silicon dioxide), Natri 

saccarin, Aspartam, Màu vàng sunset, Bột mùi cam. 

DẠNG BAO CHẾ: Thuốc bột pha hỗn dịch uống 
* M6 tả: Gói chứa hạt nhỏ xốp, khô toi, màu cam đồng nhất, vị ngọt, có mùi thơm đặc trưng. 

CHỈ ĐỊNH 
Điều trị các rối loạn tiết dịch phế quản, đặc biệt trong các bệnh phế quan cấp tính: viêm phế 

quần cấp và đợt cấp của bệnh viêm phế quản mạn tính. 

CACH DUNG, LIEU DUNG 
* Cách dùng: Đường uống. Hòa tan thuốc vào trong nửa cốc nước. 

* Liều ding: 
- Người lớn và trẻ em > 7 tuổi: 1 gói/Iần, 3 lần/ngày. 
- Trẻ em từ 2 đến 7 tuổi: 1 gdi/lan, 2 lần/ngày. 

- Thời gian điều trị không quá 8 đến 10 ngày nếu không có lời khuyên của bác sĩ. 

CHONG CHỈ ĐỊNH 
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

- Trẻ em dưới 2 tuổi. 

- Do có chứa aspartam nên thuốc này chống chỉ định trong trường hợp phenylketon niệu. 

CANH BAO VÀ THẬN TRONG KHI DUNG THUỐC 
- Một trong những yếu tố cơ bản của cơ chế bảo vệ phế quản phổi đáng lưu ý là những cơn ho 

có đờm. 

- Sự kết hợp giữa thuốc làm tiêu nhây phế quan với thuốc giam ho và/hoặc các chất làm khô 

dịch tiết phế quản (atropinics) là không hợp lý. 

- Việc điều trị bằng Travimuc nên được đánh giá lại trong trường hợp các triệu chứng hoặc 

bệnh lý kéo dài hoặc trầm trọng hơn. 

- Khi bắt đầu điều trị bằng acetylcystein, dịch tiết phế quản có thể trở nên loãng hơn và tăng 

thể tích, dễ dẫn đến tắc nghẽn phế quản. Thuốc này nên được sử dụng thận trọng ở những 

bệnh nhân khó hoặc không có khả năng khạc đờm. 

- Acetylcystein có thể gây tắc nghẽn phế quan ở trẻ sơ sinh. Trên thực tế, kha năng dẫn lưu 

chất nhây phế quan ở trẻ còn hạn chế do đặc điểm sinh lý của hệ hô hấp. Do đó không nên sử 

dụng cho trẻ sơ sinh (xem phân Chống chỉ định và Tác dụng không mong muốn của thuốc). 
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Mat 2 

- Can than trong khi sử dung Travimuc cho những bệnh nhân bị hen suyễn hoặc có tiền sử co 

thắt phế quản, do tác dụng phụ thuộc liều giải phóng histamin từ tế bao mast của 
acetylcystein dẫn đến phản ứng quá mức của phế quản ở những đối tượng bệnh nhân này. 
Nếu xảy ra co thắt phế quản, nên ngừng điều trị ngay lập tức. 

- Các phản ứng da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử thượng bì nhiễm 

độc rất hiếm khi được báo cáo trong quá trình sử dung acetylcystein. Tuy nhiên, vai trò của 

acetylcystein trong việc xây ra các phản ứng này chưa được xác định rõ ràng. Trong hầu hết 

các trường hợp, có thể xác định được việc sử dụng đồng thời ít nhất một loại thuốc bị nghỉ ngờ 
khác, có nhiều khả năng gây ra hội chứng niêm mạc da. Để phòng ngừa, nếu xuất hiện tổn 
thương da hoặc niêm mạc, cần ngừng điều trị ngay lập tức và hỏi ý kiến bác sĩ. 

- Cac nghiên cứu in vitro trong tài liệu đã chỉ ra rằng acetylcystein làm giảm kết tập tiểu cầu. 
Ý nghĩa lâm sàng của những quan sát này vẫn chưa được biết. Can thận trong ở những bệnh 
nhân có nguy cơ chảy máu cao. 

- Can thận trọng ở những bệnh nhân bị loét da dày tá tràng. 

* Cảnh bao tá dược: Trong thành phần công thức thuốc có chứa các tá dược: 

- Thuốc này oó chứa 5mg aspartam trong mỗi gói. Aspartam là nguồn dinh dưỡng giàu 
phenylalanin. Chất này có thể có hại nếu bệnh nhân mắc chứng phenylceton niệu, một rối 
loạn di truyền hiếm gặp gây tích lũy phenylalanin do cơ thể không thể đào thải nó như bình 

thường. Chưa có bằng chứng phi lâm sàng hay a sàng để đánh giá việc sử dung aspartam 

cho trẻ dưới 12 tuần tuổi. 

- Sorbitol: Bệnh nhân bị rối loạn không dung nap fructose do di truyền không nên được chỉ 

định thuốc này. 

- Sucrose: Bệnh nhân bị rối loạn di truyền hiếm gặp như không dung nạp fructose, kém hấp 

thu glucose-galactose hoặc thiếu hụt enzym sucrase-isomaltase không nên dùng thuốc này. 

- Màu vàng sunset: Có thể gây các phản ứng dị ứng. 
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHU NU CO THAI VÀ CHO CON BÚ 
* Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Các nghiên cứu trên động vật cho thấy không có bất kỳ 

tác dụng gây quái thai nào. Dữ liệu có san ở phụ nữ mang thai còn hạn chế. Để phòng ngừa, 
tốt nhất không nên sử dụng thuốc này trong thời kỳ mang thai. 

* Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Trong trường hợp không có dữ liệu về việc thuốc có 

di vào sữa mẹ hay không, tốt nhất là tránh dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. 

ANH HUONG CUA THUỐC LÊN KHẢ NANG LAI XE, VẬN HANH MAY MÓC 
Chua có bằng chứng về anh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành may móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC 

* Tương tac của thuốc: 

Dữ liệu có san cho đến nay không cho thấy nguy cơ tương tác có ý nghĩa lâm sàng. Tuy nhiên, 

sự kết hợp giữa thuốc tiêu nhay phế quan với thuốc ức chế ho và/hoặc chất làm khô dịch tiết 
phế quản (atropinic) là không hợp lý. 

* Tương ky của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn 

lẫn thuốc này với các thuốc khác. 
TAC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC 
Cac phan ứng có hại của thuốc được thống kê theo tần suất và các hệ co quan. Tần suất được 
xếp hạng theo mức độ xảy ra với quy ước sau đây: 

‘748 

xe1 
pul 

icP 

YAP 
—

https://trungtamthuoc.com/



Mat 3 

Rất thường gặp (ADR > 1/10), thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ft gặp (1/1000 < ADR < 
1/100), hiếm gặp (1/10000 < ADR < 1/1000) và rất hiếm gặp (ADR < 1/10000); Chua rõ tan 

suất (chưa thể thiết lập từ dữ liệu có sẵn). 
* chưa rõ tần suất (chưa thể thiết lập từ dif liệu có sắn) 
- Rối loạn hệ thống miễn dịch: quá mẫn, sốc phản vệ, phản ứng phản vệ và phản vệ giả. 

- Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất: tắc nghẽn phế quản (đặc biệt ở trẻ sơ sinh và ở một 

số bệnh nhân không có khả năng khac đờm hiệu quả (xem phần Chống chỉ định và Cảnh báo 

và thận trọng khi dùng thuốc), co thắt phế quan, đặc biệt ở bệnh nhân hen (xem phần Gảnh 

báo và thận trọng khi dùng thuốc). 
- Rối loạn tiêu hóa: đau bụng trên, buồn nôn, nôn, fa chảy. Nên giảm liều. 
- Rối loạn da và mô dưới da: viêm da dị ứng, ngứa, nổi ban đỏ, nổi mày đay, phù mạch, hội 

chứng Stevens-Johnson và hoại tử thượng bì nhiễm độc (xem phan Gảnh báo va thận trọng 

khi dùng thuốc). 
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

QUA LIEU VÀ CACH XU TRÍ 
* Quá liều: Trong trường hợp quá liều, có nguy cơ xảy ra các triệu chứng như dau vùng thượng 

vị, buồn nôn, nôn. 

* Cách xử trí khi dùng thuốc quá liều: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

(UY CACH ĐÓNG GÓI: 
- Ép gói: Hộp 10 gói; Hộp 30 gói; Hộp 100 gói; Hộp 200 gồi. 

ĐIỀU KIỆN BẢ0 QUẢN, HẠN DÙNG, TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG CUA THUỐC 
Bảo quản nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 
Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: Tiêu chuẩn cơ sở. 
TÊN, DIA CHi CUA CO SO SAN XUẤT THUỐC. 
A CONG TY CO PHAN DUdC PHAM TV.PHARM 

Số 27, Đường Nguyễn Chi Thanh, Khóm 21, 

TVPHARM Phường Trà Vinh, Tỉnh Vinh Long, Việt Nam. 

NGÀY SỬA DOI, CAP NHẬT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 12.03.2026 

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 03 năm 2026 

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG 

DS. DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 
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